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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động 

truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Căn cứ Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”;
Căn cứ Quyết định số 2979/QĐ-BKHCN ngày 14/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”;
Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện ”Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số      ………/TTr-SKHCN ngày       /11/2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Điều 4 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
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QUY ĐỊNH

Quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, hình thức và trách nhiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; về quản lý Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng, địa chỉ truy cập: http://truyxuatnguongoc.caobang.gov.vn

2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia sử dụng hệ thống Truy xuất Nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tham gia các hoạt động truy xuất nguồn gốc - kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Cao Bằng.
b) Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, thành phố.
c) Các tổ chức cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc) là phần mềm Hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc - kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Cao Bằng (http://truyxuatnguongoc.caobang.gov.vn), để phục vụ việc cung cấp thông tin về nguồn gốc, cung cầu sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở kết nối thông tin với hệ thống truy xuất nguồn gốc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,...
2. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Hệ thống truy xuất nguồn gốc) bao gồm hoạt động định danh sản phẩm, thu thập và lưu trữ thông tin về trạng thái của sản phẩm theo thời gian và địa điểm nhằm quản lý thông tin về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm. Trong đó gồm các hoạt động nhằm thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động quản lý Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc của tỉnh Cao Bằng.
3. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa là một giải pháp cho người dùng truy xuất, tìm hiểu về thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa, truy ngược từ sản phẩm, hàng hóa đang được bày bán trên kệ hàng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong sản xuất, chế biến và phân phối. Trong đó bao gồm các hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.
4. Sản phẩm gốc là danh sách các sản phẩm hàng hóa phổ biến trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng được Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đưa trên hệ thống với đầy đủ thông tin hồ sơ sản phẩm cũng như quy trình sản xuất cơ sở.
5. Quy trình sản xuất là các bước sản xuất sản phẩm từ khâu ban đầu
(chuẩn bị đất, nguồn giống..vv) cho đến khâu cuối cùng (thu hoạch), phân phối
đến tay người tiêu dùng. Quy trình sản xuất có thể do doanh nghiệp tự xây dựng
theo kinh nghiệm sản xuất của mình hoặc dựa trên quy trình sản xuất gốc do Sở
Khoa học và Công nghệ xây dựng và quản lý trên hệ thống;
6. Kế hoạch sản xuất là chương trình hoạt động của doanh nghiệp trong
khoảng thời gian để doanh nghiệp, các bên liên quan (hộ sản xuất, chế biến, đóng
gói...vv) tham gia sản xuất một hàng hóa đã được đăng ký;
7. Hồ sơ đơn vị là tài liệu giới thiệu thông tin về đơn vị đăng ký trên hệ
thống, do đơn vị đăng ký cung cấp nhằm cung cấp đầy đủ các chi tiết cần thiết để
sử dụng cho mục đích quảng bá, giới thiệu đơn vị cho các bên liên quan cần biết;
8. Hồ sơ sản phẩm là tài liệu giới thiệu về sản phẩm nhằm cung cấp
thông tin chi tiết về sản phẩm, nguồn gốc, lịch sử, văn hóa…, và các tài liệu liên
quan ...vv nhằm sử dụng cho mục đích quảng bá, giới thiệu cho các bên liên quan
khi có nhu cầu
Chương II
NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 3. Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng phải bảo đảm các nguyên tắc chung theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019, gồm:

1. Nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”: Để bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất kinh doanh đối với một sản phẩm.
2. Nguyên tắc “có sự tham gia đầy đủ của các bên truy xuất nguồn gốc”: Là hệ thống mở, cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
sản phẩm hàng hóa hợp pháp nào tham gia đăng ký sử dụng, không tính phí tham
gia, sử dụng;
3. Nguyên tắc “minh bạch”: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất.

4. Nguyên tắc “sẵn có của phần tử dữ liệu chính”: Các phần tử dữ liệu chính phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm và chuỗi cung ứng.
5. Các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp
luật hiện hành về việc cung cấp thông tin trên hệ thống về toàn bộ quá trình sản
xuất đến phân phối hàng hóa của mình.
Điều 4. Yêu cầu về thông tin của hệ thống truy xuất nguồn gốc
Khi thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ghi chép, lưu trữ các thông tin sau:

1. Đối với cơ sở sản xuất

a) Thông tin về cơ sở sản xuất:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Số đăng ký/ số giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp (nếu có);

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng (nếu có).

b) Thông tin về lô sản phẩm, hàng hóa:

- Tên sản phẩm hàng hóa;
- Số lô sản xuất;
- Số lượng sản phẩm sản xuất;
- Quy trình sản xuất (tối thiểu bao gồm trang thiết bị, nhân sự của từng công đoạn);

- Ngày sản xuất;
- Hạn sử dụng (nếu có);
- Mã nhận diện (nếu có);
- Thành phần/ nguyên liệu/ phụ liệu: Tên, nguồn gốc, xuất xứ;
- Bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, hàng hóa: Tên, nguồn gốc, xuất xứ;
- Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa.
c) Số lượng sản phẩm, hàng hóa đã xuất kho, còn tồn kho; số lượng sản phẩm, hàng hóa bị hủy hoặc trả về vì không đạt; tên, địa chỉ của đối tượng nhập, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa.

2. Đối với cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm, hàng hóa

- Thông tin cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm, hàng hóa: Tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế; mã QR (nếu có); phạm vi kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh);

- Tên, địa chỉ của cơ sở cung cấp sản phẩm, hàng hóa nhập;
- Thông tin về chủng loại, số lượng sản phẩm, hàng hóa đã nhập, đã bán, còn tồn.
Chương III
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
Điều 5. Nguyên tắc quản lý Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc
1. Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm tham gia chương trình “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các sản phẩm, hàng háo mang Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận của địa phương… Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tích hợp thông suốt với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

2. Thường xuyên cập nhật, nâng cấp Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc bảo đảm kết nối, đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc của quốc gia. Bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin khác có liên quan.

3. Có quy trình truy xuất nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng sản phẩm, hàng hóa; bảo đảm đầy đủ các thông tin truy xuất nguồn gốc và các thông tin, kiến thức cần thiết về cung - cầu sản phẩm, hàng hóa.

4. Các sở, ban, ngành liên quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố được cấp một tài khoản tại Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý toàn bộ hoạt động truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý.
Điều 6. Quy định chung về hồ sơ đăng tải
Các sản phẩm, hàng hóa khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.
Điều 7. Đăng ký và sử dụng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất) nộp hồ sơ trực tuyến để đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng.

2. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố trực tiếp quản lý (sau đây gọi chung là cơ quan chủ quản), tiếp nhận hồ sơ sản phẩm, hàng hóa do cơ sở sản xuất đăng ký và xem xét thông tin, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Nếu sản phẩm đáp ứng các yêu cầu theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ đăng ký truy xuất nguồn gốc và thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

3. Quy trình duyệt hồ sơ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đăng tải trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng bảo đảm các bước sau:
a) Bước 1: Cơ sở sản xuất thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng, trong đó có các thông tin bắt buộc kê khai, đính kèm hồ sơ cơ sở sản xuất và sản phẩm, hàng hóa đăng ký hoạt động truy xuất nguồn gốc. Thành phần Hồ sơ đính kèm do cơ quan chủ quản quy định đối với từng sản phẩm, hàng hóa đăng ký truy xuất nguồn gốc, bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Điều 4 Quy định này và phù hợp với từng đối tượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chuẩn hiện hành.

b) Bước 2: Cơ quan chủ quản thực hiện thẩm định và phê duyệt hồ sơ của cơ sở sản xuất đăng ký trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng.

c) Bước 3: Cơ sở sản xuất thực hiện cập nhật và tạo thông tin sản phẩm, hàng hóa lên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng, bảo đảm theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy định này.

d) Bước 4: Tạo tem QR Code cho sản phẩm

- Cơ sở sản xuất tạo file tem QR Code cho sản phẩm và số lượng cần in trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan chủ quản phê duyệt tem QR Code và số lượng cần in do cơ sở đăng ký trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng;

- Cơ sở sản xuất in và dán tem QR Code lên sản phẩm.
e) Bước 5: Truy xuất thông tin sản phẩm, hàng hóa
- Người tiêu dùng, cơ quan quản lý có thể tra cứu thông tin về sản phẩm, hàng hóa trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc (http://truyxuatnguongoc.caobang.gov.vn);

- Người dùng sử dụng điện thoại thông minh thực hiện quét QR Code truy xuất thông tin sản phẩm qua tem.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng tương tác, trao đổi, kết nối dữ liệu truy xuất với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.

3. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tài liệu hướng dẫn, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm,… cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, cải tiến để nâng cấp và mở rộng Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh Cao Bằng, nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp với Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
5. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị về mặt kỹ thuật trong việc cập nhật tin, bài, thông tin điện tử phục vụ truy xuất nguồn gốc - kết nối cung cầu hàng hóa.

6. Cung cấp cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố tài khoản trên Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng để quản lý, cập nhật, lưu trữ, truy xuất cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của từng ngành.

7. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Điều 9. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

1. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để cung cấp, chỉnh sửa hệ thống Truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản Cao Bằng bảo đảm kết nối dữ liệu truy xuất với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh, quốc gia.
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung liên quan đến truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh.
3. Phối hợp việc xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh thông tin, quản lý vận hành và đăng tin, bài trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh.
4. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở áp dụng truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

1. Là đơn vị được giao đầu mối kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý hạ tầng, duy trì, vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin để Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc hoạt động ổn định, thông suốt.

2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu, thiết kế cải tiến để nâng cấp và mở rộng Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu thực tế.

3. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, bổ sung, sửa đổi tên miền khi có yêu cầu; thông báo kịp thời tới các cơ quan, đơn vị liên quan khi có sự cố xảy ra đối với Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.
Điều 11. Trách nhiệm các sở, ban, ngành: Y tế, Công Thương, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở xây dựng; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có tài khoản trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh
1. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung liên quan đến truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.
2. Tiếp nhận, quản lý và vận hành phần mềm quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo phân công, phân cấp. Thành lập Ban Quản lý hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, bố trí đủ nhân lực chuyên môn để quản trị tài khoản trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.
3. Xác định danh mục sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý để triển khai truy xuất nguồn gốc bảo đảm các quy định trong quy định này. Tập trung vào các sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh; sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh…
4. Quản lý, giám sát, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc theo thẩm quyền. Thực hiện các chương trình về truy xuất nguồn gốc khác theo chỉ đạo của Bộ chủ quản.
5. Phối hợp chỉ đạo việc xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh thông tin, quản lý vận hành và đăng tin, bài trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc.
6. Xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở áp dụng truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý.

8. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối ngân sách để bảo đảm kinh phí hoạt động, duy trì và phát triển Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc và các hoạt động phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.
Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và các tổ chức cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc
1. Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, lưu giữ đầy đủ thông tin về lô sản phẩm hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

2. Lưu trữ thông tin, dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của cơ sở, bảo đảm thuận lợi cho việc tra cứu. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu phải lớn hơn hạn sử dụng của sản phẩm để phục vụ truy ngược khi xảy ra sự cố. 
3. Báo cáo kết quả truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm về cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo mã nhận diện sản phẩm khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin khai báo, đăng tải trên hệ thống truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật.
5. Các tổ chức khi cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cần phải liên thông giữ liệu, liên kết thông tin với Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.
Trường hợp Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành mới các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn,… về hoạt động truy xuất nguồn gốc, điều chỉnh một hoặc một số nội dung của Quy định này thì thực hiện theo các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới ban hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân đề xuất kịp thời bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định./.
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